
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ CÔNG THƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            

Số: 4070  /SCT-QLCN           Hải Phòng, ngày  08  tháng 8 năm 2025 
V/v hướng dẫn xây dựng và đăng ký 

Kế hoạch khuyến công năm 2026 

(sau hợp nhất). 

      Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố; 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

 - Các Hiệp hội/hội/tổ chức dịch vụ khuyến công: Làng nghề 

Hải Phòng; Cơ khí Hải Phòng; Hiệp hội hỗ trợ phát triển 

công nghiệp; Trung tâm đối ngoại và Quan hệ quốc tế; Trung 

tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải 

Phòng; Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng các tổ 

chức dịch vụ hoạt động khuyến công. 

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công (gọi tắt là Nghị định 45/2012/NĐ-CP); Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (gọi tắt là 

Thông tư 36/2013/TT-BCT); Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27/12/2013 (gọi tắt là Thông tư 17/2018/TT-BCT); Chỉ thị số 04/CT-

BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động 

khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến 

công trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Các Quyết định của Ủy ban nhân dân 

thành phố: số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc phê duyệt Chương trình 

khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định 
191/QĐ-UBND); Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành phê duyệt Chương trình khuyến công địa 

phương giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Quyết định số 1141/QĐ-UBND); số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 Quy định việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Quyết định 

25/2021/QĐ-UBND) 

Ngày 28/02/2025, Sở Công Thương đã có Công văn số 828/SCT-QLCN về 

việc hướng dẫn xây dựng và đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 gửi Uỷ 

ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương và UBND các huyện: 

An Lão, Cát Hải, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (cũ); Liên minh HTX và 

Doanh nghiệp thành phố; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
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nghiệp; Các Hiệp hội/hội/tổ chức dịch vụ khuyến công: Làng nghề Hải Phòng, 

Cơ khí Hải Phòng, Hiệp hội hỗ trợ phát triển công nghiệp, các tổ chức dịch vụ 

hoạt động khuyến công, Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng. 

Đến nay, Sở Công Thương nhận được Văn bản của các cơ quan, đơn vị:  

UBND huyện Kiến Thụy (cũ); UBND huyện Vĩnh Bảo (cũ) và Trung tâm Đối 

ngoại và Quan hệ quốc tế thuộc Hiệp hội làng nghề Hải Phòng. 

Để đảm bảo việc đăng ký khuyến công năm 2026 (sau sáp nhập) gửi Bộ 

Công Thương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải 

Phòng Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND), Sở Công 

Thương hướng dẫn xây dựng và đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 với 

các nội dung sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2024; đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2025; mục tiêu định hướng công tác 

khuyến công năm 2026. 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp với các đơn vị thực 

hiện đề án rà soát, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp nông thôn 

trên địa bàn quản lý đăng ký kế hoạch khuyến công. Đồng thời phối hợp với 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Đối ngoại 

và Quan hệ quốc tế và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - 

công nghệ Hải Phòng (năm 2025) lập báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến 

công năm 2024, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2025; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2026. Báo cáo tập trung 

vào những nội dung sau: 

1. Kết quả thực hiện từng nội dung hoạt động khuyến công năm 2024, 

những mặt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân. 

2. Tình hình triển khai Kế hoạch 2025, cần phân tích rõ những nhân tố ảnh 

hưởng đến kết quả thực hiện, những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế 

hoạch kinh phí khuyến công được giao. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2026. 

4. Riêng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp báo cáo 

thêm nội dung về kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ 

khuyến công theo Công văn số 1240/ĐCK-KC ngày 15/7/2025 của Cục Đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi xanh về việc thực hiện keea hoạch khuyến công quốc gia 

năm 2025 và đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2026 (xin gửi kèm 
Công văn số 1240/ĐCK-KC ngày 15/7/2025). 

II. Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2026. 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, Liên minh Hợp tác xã và Doanh 

nghiệp thành phố, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, 

Các Hiệp hội/hội: Làng nghề Hải Phòng, Cơ khí Hải Phòng, Hiệp hội hỗ trợ 
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phát triển công nghiệp, Trung tâm đối ngoại và Quan hệ quốc tế; Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng;  các tổ chức dịch 

vụ hoạt động khuyến công; Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng 

nghiên cứu xây dựng, đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 theo hướng có 

trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố.   

1. Các nội dung của việc xây dựng Kế hoạch.  

1.1. Nội dung hoạt động khuyến công:  

Căn cứ nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định 

45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công 

Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; 

Thông tư 36/2013/TT-BCT; Thông tư 17/2018/TT-BCT; Các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố: số 191/QĐ-UBND; số 25/2021/QĐ-UBND và tình 

hình thực tế tại địa phương để lập Đề án. 

Trong đó, về đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương căn cứ vào các nội 

dung theo Quyết định 191/QĐ-UBND và mức chi cơ bản theo Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND để làm căn cứ xây dựng các đề án cho kế hoạch khuyến 

công địa phương năm 2026, tập trung vào các nội dung sau: 

Xây dựng mô hình trình diễn Kỹ thuật; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy 

móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng 

khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra 

mạnh mẽ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu 

tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế 

biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công 

nghiệp, mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, mô hình phát triển sản xuất để 

giảm nghèo bền vững cho các đối tượng, xây dựng các đề án đối với các cơ sở 

CNNT (trong đó ưu tiên đối với doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm được công 

nhận là sản phẩm OCOP theo chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn 

thành phố), tạo động lực phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong gia 

đoạn mới và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu.... 

1.2. Về mức chi: 

- Đối với kinh phí khuyến công quốc gia: Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-

BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công. 

- Đối với kinh phí khuyến công địa phương: Căn cứ Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải 

Phòng Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

1.3. Hồ sơ, tài liệu: 
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 Hồ sơ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 theo Quyết định 

25/2021/QĐ-UBND gồm có:  

- Công văn đề nghị của các cơ quan, đơn vị; 

- Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 

(theo Mẫu số 1a); 

- Bản đăng ký đề án khuyến công năm 2026 (theo Mẫu số 1b); 

- Dự toán chi tiết (theo Mẫu số 2); 

- Báo cáo đăng ký đề án khuyến công (quốc gia, địa phương) gồm hai 

phần: (i) Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2024 và đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác 

khuyến công năm 2025; (ii) Kế hoạch khuyến công 2026. 

2. Các nội dung cụ thể. 

2.1. Đối với đề án nhóm: 

Đề án khuyến công theo nhóm (gọi tắt là đề án nhóm) là đề án khuyến công 

có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng một nội dung hoạt động 

khuyến công. 

- Đề án nhóm gồm: Đề án đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực 

quản lý, khởi sự thành lập doanh nghiệp; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp 

nông thôn; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; 

hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp; hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu (xây dựng chi tiết theo Mẫu số 1a , 
Mẫu số 1b và mẫu số 2). 

- Đề án nhóm không yêu cầu phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn 

vị phối hợp xây dựng đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2025 (theo Mẫu số 
1a). Riêng đề án nhóm hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phải lập theo từng lĩnh vực, sản phẩm có tiềm 

năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương trên cơ sở danh mục ngành nghề 

được hưởng chính sách khuyến công quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

45/2012/NĐ-CP; phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, chủng loại máy móc 

thiết bị và xác định đơn vị phối hợp, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị, 

(xây dựng chi tiết theo Mẫu số 1a , Mẫu số 1b và mẫu số 2). 

2.2. Đối với đề án điểm: 

Đề án khuyến công điểm (gọi tắt là đề án điểm) được lập theo ngành nghề 

sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa 

phương; có từ 02 nội dung hoạt động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng 

trở lên; thời gian thực hiện từ 02 đến 03 năm; các nội dung hoạt động khuyến 

công trong đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển 

công nghiệp nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Bản đăng ký kế 

hoạch khuyến công quốc gia năm 2026 áp dụng cho đề án điểm (theo Phụ lục 
gửi kèm). 
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2.3. Đối với các đề án khác: 

Đề án khuyến công theo đối tượng cụ thể là đề án có một đối tượng thụ 

hưởng xác định cho một nội dung hoạt động khuyến công trên một địa bàn cụ 

thể và các đề án khác (xây dựng chi tiết theo Mẫu số 1a , Mẫu số 1b và mẫu số 
2). 

III. Thời gian đăng ký Kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2026. 

- Hồ sơ đăng ký Kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2026 đề nghị gửi về 

Sở Công Thương trước ngày 05/9/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương 

và Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Địa chỉ: Tòa D- Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, phường 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Hương, 

phòng Quản lý Công nghiệp, số điện thoại: 0936.048.558.   

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện 

và gửi Hồ sơ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 theo nội dung và thời 

gian nêu trên./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở P.T.Hải; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

         Phạm Tuấn Hải 
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